PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                      
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH                               
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ II MÔN GDCD 6 

NĂM HỌC: 2016-2017
Câu 1/ a.Công dân là gì ? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 

  b. Để trở thành công dân có ích cho đất nước, học sinh cần rèn luyện như thế nào?

      ĐÁP ÁN: 
a/ Công dân là người dân của một nước. Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà  nước và công dân nước đó.
b. Để trở thành công dân có ích cho đất nước, em cần cố gắng  học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức. 
Câu 2/ Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào thời gian nào? Gồm mấy nhóm quyền ?Nêu nội dung cụ thể những nhóm quyền đó? 

          ĐÁP ÁN: 
a/ Công  ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào năm 1989

+ Gồm 4 nhóm quyền.
+Nội dung cụ thể 4 nhóm quyền

Nhóm quyền sống còn:  Là quyền được sông và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để 
tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe...
+Nhóm quyền bảo vệ:  Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại...

 c. Nhóm quyền phát triển:Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như: được học tập, được vui chơi giải trí, được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật... 

 d. Nhóm quyền tham gia: Là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh
 hưởng đến cuộc sống của trẻ như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.
Câu 3/ Kể tên các nhóm biển báo giao thông đã được học? Trình bày đặc điểm nhận biết biển báo cấm , biển báo nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn giao thông mọi người cần phải làm gì ? 
          ĐÁP ÁN: 
Kể tên các nhóm biển báo giao thông đã được học? .

         - Biến báo cấm.


    - Biến báo nguy hiểm. 


    - Biển báo hiệu lệnh .
- Biển báo cấm : Hình tròn ,nền màu trắng, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm. 

  - Biển báo nguy hiểm: hình tam giác đều, nền màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng . 
Để đảm bảo an toàn giao thông mọi người cần phải làm gì ?

Để đảm bảo an toàn giao thông mọi người cần phải:Tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông như tín hiệu người điều kiển giao thông,tín hiệu đèn,biển báo ... .
Câu 4 /Theo em, hiện nay tai nạn giao thông  ngày càng tăng là do những nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào là phổ biến nhất?

          ĐÁP ÁN: 
* Nguyên nhân gây tai nạn giao thông:

- Dân số tăng nhanh.

- Các phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều.

- Đường sá chưa đảm bảo chất lượng.

- Người tham gia giao thông chưa có ý thức tự giác chấp hành luật giao thông.
* Nguyên nhân phổ biến nhất:  Người tham gia giao thông chưa có ý thức tự giác chấp hành luật giao thông.
Câu 5: a. Pháp luật quy định công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong học tập? 

  b. Hãy kể hai hành vi tốt và hai hành vi chưa tốt trong học tập của bản thân em và các bạn em?

          ĐÁP ÁN: 
a. Pháp luật quy định công dân có quyền và nghĩa vụ học tập:

Học tập là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.

* Quyền.

- Mọi công dân đều có quyền học tập, học không hạn chế từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học đến trung học, đại học, sau đại học

- Có thể học bất kì ngành nghề nào phù hợp với điều kiện, sở thích của mình.

- Có thể học bằng nhiều hình thức, học suốt đời.

*. Nghĩa vụ học tập.

- Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc GD tiểu học.

- Gia đình phải tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập.

b. Hai hành vi tốt và hai hành vi chưa tốt trong học tập của bản thân em và các bạn em như:

- Hành vi đúng:

+ Đi học đúng giờ.

+ Lắng nghe cô giáo giảng bài

- Hành vi sai:

+ Nói chuyện trong giờ.

+ Thiếu trung thực trong học tập.
Câu 6/ Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, người học phải là gì ? Nêu ít nhất 2 câu ca dao (tục ngữ,danh ngôn )nói về học tập ?

          ĐÁP ÁN: 
a/Người học phải say mê,kiên trì,và tự lực, phải có phương pháp học tốt.

b/Ca dao tục ngữ:       - Học đi đôi với hành .     

                              - Học, học nữa học mãi.

Câu 7/
a. Ý nghĩa của việc học tập?  

b. Hãy kể những hình thức học tập mà em biết ?

          ĐÁP ÁN: 
a/Tầm quan trọng : Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng quan trọng ,có học tập chúng ta mới có kiến thức ,có hiểu biết,được phát triển toàn diện ,trở thành người có ích cho gia đình và xã hội . 

b/Kể hình thức học tập 

- Học ở  trường lớp ,tự học, vừa học ,vừa làm, học từ xa,học trực tuyến, qua mạng Internet ... .

Câu 8/ Vì sao công dân phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình ?

          ĐÁP ÁN: 
Bởi vì :Mỗi công dân Việt Nam đều được hưởng các quyền công dân  mà pháp luật Việt Nam quy định.Vì vậy phải thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân đối với nhà nước ,có như vậy quyền công dân mới được bảo đảm

Câu 9/ Hãy kể tên các quyền tự do cơ bản của công dân mà em đã được học trong chương trình giáo dục công dân lớp 6  ?


 ĐÁP ÁN: 
- Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm

     - Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở .

- Quyền được bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín .
Câu 10 /Hãy cho biết công dân được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và tính mạng như thế nào. Cho 4 ví dụ về những hành vi  xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và tính mạng
- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, việc bắt giữ người phải đúng quy định của pháp luật. 
- Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. Mọi người phải tôn trọng tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đồng thời phải biết tự bảo vệ quyền của mình, phê phán tố cáo những việc làm trái pháp luật. . 
VD: đánh bạn, vu oan cho người khác, xúc phạm, giết người, hành hung ,tra tấn,giam lỏng, làm nhục…

Câu 11/ Trình bày những quy định về quyền học tập của công dân là gì ? Em thử dự đoán về tương lai những đứa trẻ thất học .
- Công dân có quyền học không hạn chế,  từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học ,sau đại,có thể học bất kì ngành nghề nào phù hợp với bản thân, học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời. 

- Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi bắt buộc hoàn thành giáo dục tiểu học

- Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt là bậc giáo dục tiểu học. 
Em thử dự đoán về tương lai những đứa trẻ thất học : mù chữ ,không có việc làm ổn định ,nghèo đói………
Câu 12:/Em hãy cho biết thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là: Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác, nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép
Câu 13/ Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín được pháp luật quy định như thế nào?

- Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là một trong những quyền cơ bản của công dân .

- Không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện thoại điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:

Bài 1: Cúc năm nay 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng ăn uống. Hằng ngày, Cúc phải làm rất nhiều công việc như rửa bát, dọn dẹp, nhóm lò, phục vụ khách ....suốt từ sáng sớm đến khuya, có những công việc nặng quá sức của em. Cúc lại thường bị bà chủ mắng nhiếc. Em không được đi học, không được tiếp xúc với các bạn cùng tuổi.
Theo em, trong tình huống trên, những quyền nào của trẻ em bị vi phạm? Hãy kể  những quyền mà Cúc bị vi phạm.
- Quyền được giáo dục

- Quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc.

- Quyền không bị bóc lột sức lao động.

- Quyền được đi học.

- Quyền được nghỉ ngơi, giải trí và tham gia các hoạt động văn hóa.

- Quyền được giao lưu, được kết bạn.

- Quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng.
- Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm.

Bài 2 : Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm việc vất vả chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi Tú đã nhiều lần bỏ học đi chơi, đánh bạc và hút thuốc với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm lên lớp và phải học lại thêm 1 năm lớp 6.

Hãy nêu nhận xét của em về việc làm của Tú. Theo em, Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em?

Nhận xét:  Việc làm của Tú là sai.

Tú phải vâng lời cha mẹ, thầy cô, cố gắng học tập tốt trở thành con ngoan trò giỏi chứ không nên nghe theo lời bạn xấu ăn chơi bỏ học.

Tú đã không làm tròn các quyền và bổn phận sau:

- Tôn trọng pháp luật
- Yêu quý, kính trọng và giúp đỡ cha mẹ và gia đình (khi phạm lỗi bị ba mắng không biết sửa lỗi còn bỏ nhà đi bụi)

- Chăm chỉ học tập (không chăm lo học tập mà đi theo bạn xấu ăn chơi để có hậu quả là ở lại lớp)
- Không đánh bạc, hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe. (Tham gia với tụi bạn xấu trốn học, đánh bạc và hút thuốc
Bài 3: Nhà Bình ở cạnh nhà Hải, do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải. 

Theo em Bình đã vi phạm quyền gì của công dân? Trong trường hợp này Hải cần phải ứng xử như thế nào khi bị Bình và anh trai đánh? Và tại sao phải ứng xử như vậy?

- Bình đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

- Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, nhưng cần nêu được 2 cách ứng xử đúng nhất, mỗi cách đúng được.
Ví dụ:
+ Hải cần tỏ thái độ phản đối, kêu gọi Bình từ từ bình tĩnh xem xét sự việc nếu Bình không nghe có thể báo cho người có trách nhiệm(cha mẹ, thầy cô và công an) để được giúp đỡ.Vì như vậy vừa bảo vệ được quyền của mình mà không vi phạm pháp luật
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